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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3464
	Đặng Văn Phương
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	3465
	Nguyễn Thị Minh Mẫn
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	3470
	Ngô Văn Lọng
	Ngư Thủy Trung, Lệ thủy, Quảng Bình

	4 
	3471
	Lê Anh Hưng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	3473
	Cao Việt Bách
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	6 
	3474
	Phạm Huy Hoàng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	3475
	Lê Văn Nguyên
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	3479
	Nguyễn Thị Hiền
	Kiến giang, Lệ thủy, Quảng Bình

	9 
	3480
	Lê Tuấn Anh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3481
	Hoàng Anh Tuấn
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	3482
	Phạm Văn Chính
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	3483
	Hoàng Quốc Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình


	13 
	3484
	Trần Hữu Quân
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	3487
	Hà thế quỳnh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	3488
	Cao Ngọc Duy
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	3489
	Phạm Thị Hương
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	3491
	Hoàng Mai Trinh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	3494
	Cao Thị Thanh Thủy
	mỹ trạch, bố trạch, quảng bình

	19 
	3495
	Hồ Thị Hoa Lan
	mỹ trạch, bố trạch, quảng bình

	20 
	3498
	Vũ Văn Quyền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	3499
	Ngô Thị Linh
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	3500
	Phan vĂn Bình
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	3509
	Nguyễn Bá Long
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	3510
	Phạm Minh Hoàng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	3516
	Nguyễn Thanh Phong
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3518
	Trương Văn Dương
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	3519
	Phan Thế Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	3520
	Hoàng Minh Đạt
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	3521
	Nguyễn Trường Giang
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	3522
	Phạm Hải Tương
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31 
	3523
	Nguyễn Văn Dũng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	3524
	Dương Hữu Phước
	HòaTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	3525
	Lê Ngọc Hoàng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	3526
	Nguyễn Văn Liêm
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35 
	3527
	Nguyễn Văn Nam
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	3528
	Nguyễn Thị Mai
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	3529
	Nguyễn Thị Ly
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	3530
	Nguyễn Văn Cường
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	3532
	Phạm Minh Thiên
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	3533
	Nguyễn Văn An
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	3534
	Võ Thị Tố Loan
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	3537
	Trần Quốc Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	43 
	3538
	Nguyễn Xuân Tám
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44 
	3540
	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	45 
	3541
	Lê Thị Thanh Quỳnh
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	3542
	Đỗ Anh Nhân
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	3544
	Mai văn Tài
	Thanh hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	48 
	3545
	Lê Văn Thùy
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	3546
	Nguyễn Quốc Thành
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	50 
	3547
	Lê Đức Tuấn
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	51 
	3548
	Hoàng Quốc Dũng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


